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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Pháp luật

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

1930_PL_HK2.1920_K18.N2

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

11/07/2000QuangVũ Minh30011804231

07/03/2000TàiLê Tấn30011805882

08/09/2000TháiNguyễn Hoàng30011804443

27/07/1999TháiPhạm Hồng30011804034

HP24/05/1999ThànhHuỳnh Minh30101804005

08/06/2000ThànhLê Châu30061801306

30/11/2000ThànhQuách Vĩ30011802197

24/09/1999ThạnhĐinh Văn30011808018

20/09/1993ThảoBùi Phương30091800239

23/08/1994ThiệnHuỳnh Hoàng300618081810

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078711

11/04/2000ThiệnTrần Ngọc300618049612

01/10/1997ThoạiNguyễn Công300116016713

14/11/2000ThưNguyễn Minh300918023514

19/06/1997TiếnDương Gia300618009615

10/10/1992TiểnLê300618020016

17/01/2000TiếngNguyễn Hữu300118010517

29/04/2000TớiVõ Hòa300118063918

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056219

13/06/1998TrinhPhạm Tuyết300818084720

18/12/2000TrựcTrần Hoàng300118062321

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021822

15/03/2000TrườngVõ Đang300118016023

28/10/1999TruyềnNguyễn Hữu300118082224

28/08/1998TúDương Hoàng300118072525

26/12/2000TuấnNguyễn Ngọc Duy300118074926

06/01/2000TuấnPhạm Thanh300218013927

17/03/2000TuấnTrần Đào Anh300118070628

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038029

03/11/1999TùngLê Thanh300918069730

28/08/2000VàngThới Ngọc300718066531
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

27/11/1996VinhHuỳnh Như300616066132

HP28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076333

HP12/11/2000VyLê Hà Khánh300118039734

26/08/2000XuyếnLê Phạm Hồng300218061435

23/11/2000YếnĐoàn Thị Kim300118063136

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

36

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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